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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


I. Xác định vấn đề tổng quan

1.Bối cảnh xây dựng chính sách

a) Chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với Cán bộ Lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Bà mẹ VNAH, Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Toàn thành phố hiện có gần 21.000 lượt người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có 493 người có công thuộc nhóm đối tượng có nhiều cống hiến gồm: 24 Cán bộ Lão thành cách mạng, 64 Cán bộ Tiền khởi nghĩa, 170 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Bà Mẹ VNAH) và 235 thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.


- Về độ tuổi: Trên 70 tuổi có 369/493 người, tỷ lệ 74,8% (trong đó,100% Bà mẹ VNAH, Cán bộ Lão thành Cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa trên 75 tuổi). Từ 70 tuổi trở xuống có 124/493 người, tỷ lệ 25,2%; 


- Về tình trạng sức khỏe: Có 45 người nằm một chổ, 371 người thường xuyên ốm đau, 77 người sức khỏe bình thường. Số người có công nằm một chổ, thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu chiếm tỷ lệ 84,4%. 

- Về thu nhập: Hầu hết người có công có thu nhập tương đối ổn định. Có 115 người có thu nhập dưới 7 triệu đồng/người/tháng; 254 người có thu nhập từ 7 triệu đến dưới 10 triệu đồng/người/tháng; 124 người có thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng. Người có mức thu nhập thấp nhất là 3.300.000 đồng/tháng.
Theo pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, nhóm đối tượng này đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp theo quy định đối với từng đối tượng. Riêng đối với các chính sách ưu đãi của thành phố, đối tượng nhóm này chỉ được giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất (không quá 3.000.000 đồng/năm) theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
b) Chính sách đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động

Hiện thành phố có 382 hộ, chiếm tỷ lệ 2,5% hộ nghèo, với 632 nhân khẩu, trong đó có 443 người có công. Khu vực nông thôn: 198 hộ (chiếm tỷ lệ 51,8%) và khu vực thành thị: 184 hộ (chiếm tỷ lệ 48,2%). 
Trong đó:

- Hộ có đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên là: 210 hộ, có: 235 đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên;


- Hộ hưởng trợ cấp 01 lần là: 115 hộ, có: 139 đối tượng hưởng trợ cấp 01 lần;


- Hộ con liệt sĩ là: 57 hộ, có: 69 con liệt sĩ.

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận người có công thuộc hộ nghèo không còn sức lao động, chủ yếu là người có mức trợ cấp hàng tháng thấp, người được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp một lần và con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn do già yếu, bệnh tật, không còn sức lao động có mức thu nhập thấp. 
Về cơ sở xây dựng chính sách: Thực hiện Thông báo số 149/TB-VP ngày 10/08/2018 về kết luận của đồng chí Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát về hoàn cảnh gia đình của các nhóm đối tượng, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất thành phố ban hành chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách


Xây dựng chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công và chính sách hỗ trợ người có công thuộc hộ nghèo không còn sức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho người có công được chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và theo tinh thần Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. 

II. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 


1. Đề xuất nội dung chính sách

a) Chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

- Đối tượng:

+ Cán bộ Lão thành cách mạng;

+ Cán bộ Tiền khởi nghĩa;

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (viết tắt là Bà mẹ VNAH);

+ Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (gọi tắt là Người HĐKC bị nhiễm CĐHH);

- Mức hỗ trợ:

+ Cán bộ Lão thành cách mạng, Bà mẹ VNAH: 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ Tiền Khởi nghĩa, Thương binh, bệnh binh, Người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 1.000.000 đồng/người/tháng.

· Nguyên tắc hỗ trợ: 

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo quy định tại Nghị quyết này thì không được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất (không quá 3.000.000 đồng/năm) theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện một tháng, một năm là: 596.500.000 đồng/tháng (7.158. 000.000 đồng/năm); 
- Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01/7/2019.

- Thời hạn áp dụng chính sách hỗ trợ: Các đối tượng được quy định tại tiết 1, điểm a, khoản 1, mục II được hưởng từ ngày 01/7/2019 cho đến tháng đối tượng từ trần hoặc thôi hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng tại thành phố Đà Nẵng;

b) Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động

- Đối tượng: Người có công thuộc hộ nghèo không còn sức lao động theo chuẩn thành phố.

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Nguyên tắc hỗ trợ: 

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này thì không được tiếp tục hưởng chính sách trợ cấp được quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố sau đây:

+ Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 thông qua chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người có công cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp;

+ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+ Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về việc Thông qua nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 2 năm (2019-2020) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Kinh phí: 443 người x 1.000.000 đồng/người/tháng = 443.000.000 đồng/người/tháng (5.316.000.000 đồng/năm); (Năm tỷ ba trăm mười sáu triệu đồng/năm).
- Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01/7/2019.

- Thời hạn áp dụng chính sách hỗ trợ: Các đối tượng được quy định tại tiết 1, điểm b, khoản 1, mục II được hưởng từ ngày 01/7/2019 cho đến tháng kết thúc thực hiện chuẩn nghèo theo quy định tại Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Đánh giá tác động chính sách
a) Chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

* Phương án 1: Đề xuất nội dung chính sách như điểm a, khoản 1, mục II

- Về mặt kinh tế:

+ Tác động tích cực: Cải thiện đời sống, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho Cán bộ Lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Bà mẹ VNAH, Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với người có công. 

+ Tác động tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước, tuy nhiên các đối tượng được hỗ trợ là người có công có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
- Về mặt xã hội:


+ Tác động tích cực: Thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với người có công nay đã lớn tuổi, thường xuyên ốm đau;

+ Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực đến chính sách.

* Phương án 2: Không đề xuất xuất nội dung chính sách 

- Về mặt kinh tế:

+ Tác động tích cực: Không làm tăng chi ngân sách nhà nước.
+ Tác động tiêu cực: Chưa cải thiện được việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng cho Cán bộ Lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Bà mẹ VNAH, Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.


- Về mặt xã hội:


+ Tác động tích cực: Không có tác động tích cực;

+ Tác động tiêu cực: Không góp phần động viên đối với những người có công đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nếu không đề xuất chính sách thì có tác động tiêu cực về mặt xã hội.
Căn cứ vào đánh giá, phân tích các phương án nêu trên và mức độ tác động tích cực, tiêu cực của phương án cho thấy cần thiết lựa chọn phương án 1 là phù hợp. 
b) Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động
* Phương án 1: Đề xuất nội dung chính sách như điểm b, khoản 1, mục II

- Về mặt kinh tế:

+ Tác động tích cực: Từng bước nâng cao mức sống, tạo điều kiện cho người có công thuộc diện hộ nghèo cải thiện cuộc sống, giúp hộ vươn lên thoát nghèo bền vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

+ Tác động tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 
- Về mặt xã hội:

+ Tác động tích cực: Thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với người có công thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

+ Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực đến chính sách.

* Phương án 2: Không đề xuất nội dung chính sách 

- Về mặt kinh tế:

+ Tác động tích cực: Không làm tăng chi ngân sách nhà nước. 
+ Tác động tiêu cực: Nếu không thực hiện chính sách hỗ trợ thì đời sống của người có công thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn; việc giúp hộ người có công vươn lên thoát nghèo bền vững khó thực hiện sẽ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

- Về mặt xã hội:

+ Tác động tích cực: Không có tác động tích cực đến chính sách;
+ Tác động tiêu cực: Nếu không thực hiện chính sách sẽ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Căn cứ vào đánh giá, phân tích các phương án nêu trên và mức động tác động tích cực, tiêu cực của phương án cho thấy cần thiết lựa chọn phương án 1 là phù hợp. 

Trên đây là báo cáo Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính báo cáo UBND thành phố./.
	Nơi nhận:

- UBND thành phố (báo cáo);

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Lưu: VT, NCC.
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